Bài tham gia thi thử đại học VMF

Họ tên: Trần Ngọc Tiến

Lớp: 11A1

Trường: THPT Dương Quảng Hàm- Hưng Yên

Nick diễn đàn: NGOCTIEN_A1_DQH

Đề số 4

Bài làm

Câu I.1:
Khi 
[image: image189.wmf]653

35310

tttt

+-+-=

 thì 
[image: image2.wmf]32

29121

yxxx

=-++


*) Tập xác định: 
[image: image3.wmf]DR

=


*) sự biến thiên:

    +) giới hạn ở vô cùng: 

        
[image: image4.wmf]32

32

lim(29121)

lim(29121)

x

x

xxx

xxx

®+¥

®-¥

-++=+¥

-++=-¥


    +) đạo hàm và cực trị:

        
[image: image5.wmf]2

''()61812

yfxxx

==-+


         Xét phương trình 
[image: image6.wmf]'()0

fx

=


        
[image: image7.wmf]2

618120

xx

Û-+=


        
[image: image8.wmf]16

25

xy

xy

=Þ=

é

Û

ê

=Þ=

ë


    +) điểm uốn:

        
[image: image9.wmf]''''()1218

yfxx

==-


        
[image: image10.wmf]311

''()0

22

fxxy

=Û=Þ=


    +) bảng biến thiên:

	x
	
[image: image11.wmf]-¥

                              1                    
[image: image12.wmf]3

2

                    2                            
[image: image13.wmf]+¥

                       

	f’(x)
	                  +                                      -                                      +

	f’’(x)
	                                  -                                                +

	f(x)
	                                                                                                               
[image: image14.wmf]+¥

                           

                                     6                                                                                               


[image: image15.wmf]-¥

  [image: image16.emf]          [image: image17.emf]  5 [image: image18.emf]                                                      


  +) đồ thị: 

[image: image19.emf]12 10864

2

-2

y -5 5 10

U


*) nhận xét:
Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image20.wmf]1

CD

x

=

, khi đó, 
[image: image21.wmf]6

CD

y

=


Hàm số đạt cực tiểu tại 
[image: image22.wmf]2

CT

x

=

, khi đó 
[image: image23.wmf]5

CT

y

=


 Đồ thị hàm số cắt Ox tại một điểm, cắt Oy tại một điểm

Đồ thị hàm số lồi trên 
[image: image24.wmf]3

(;)

2

-¥

, lõm trên 
[image: image25.wmf]3

(;)

2

+¥


Đồ thị hàm số là một đường cong nhận điểm uốn 
[image: image26.wmf]311

(;)

22

U

 làm tâm đối xứng.
I.2/

Ta có: 
[image: image27.wmf]32

23(21)6(1)1

yxmxmmx

=-++++


           
[image: image28.wmf]2

'66(21)6(1)

yxmxmm

=-+++


Xét phương trình 
[image: image29.wmf]'0

y

=


           
[image: image30.wmf]2

66(21)6(1)0

xmxmm

Û-+++=


Coi đây là phương trình bậc 2 với x ta có:

           
[image: image31.wmf]22

(21)4()1

mmm

D=+-+=


           
[image: image32.wmf]1

xm

xm

=

ì

Þ

í

=+

î


f’(x) đổi dấu từ dương sang âm qua 
[image: image33.wmf]xm

=

 nên f(x) đạt cực đại tại đây

f’(x) đổi dấu từ âm sang dương qua 
[image: image34.wmf]1

xm

=+

 nên f(x) đạt cực tiểu tại đây

vậy hàm số luôn có cực đại và cực tiểu với mọi giá trị của m

hàm số đạt cực đại tại 
[image: image35.wmf]xm

=

, khi đó:

          
[image: image36.wmf]32232

23(21)6(1)1231

CD

ymmmmmmm

=-++++=++


Giá trị cực đại của hàm số lớn hơn 1 khi và chỉ khi:

           
[image: image37.wmf]32

2311

mm

++>


           
[image: image38.wmf]2

(23)0

mm

Û+>


           
[image: image39.wmf]3

2

0

m

m

ì

>

ï

Û

í

ï

¹

î


Vậy với 
[image: image40.wmf]3

2

0

m

m

ì

>

ï

í

ï

¹

î

 thì hàm số có giá trị cực đại lớn hơn 1.
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Bài IV:
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Thật vậy, bất đẳng thức trên tương đương với:
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Đây là điều luôn đúng theo AM-GM nên ta có điều phải chứng minh, dấu “=” xảy ra khi a=b=c hay x=y=z=1
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